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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH 

PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ 

TỈNH ĐIỆN BIÊN 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 02/2019/QĐST-DS Điện Biên Phủ, ngày 09 tháng 8 năm 2019 

  

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN   

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: bà Vũ Thị Nhung; 

Thư ký phiên họp: Ông Quàng Văn Long; 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

BIên tham gia phiên họp: Ông Vũ Đình Hải - Kiểm sát viên. 

 Ngày 09 tháng 8 năm 2019, tại phòng họp Tòa án nhân dân thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện Biên mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ 

lý số 10/2019/TLST-DS ngày 16 tháng 7 năm 2019; về việc: Yêu cầu tuyên bố một 

người mất năng lực hành vi dân sự, theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết 

việc dân sự số 03/2019/QĐST-DS ngày 01 tháng 8 năm 2019, gồm những người 

tham gia tố tụng sau đây: 

 - Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Anh T; địa chỉ: Tổ dân phố 22, phường 

H, thành phố Đ, tỉnh B - Có mặt;  

 - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chị Th; địa chỉ: Tổ dân phố 22, 

phường H, thành phố Đ, tỉnh B - Có mặt; 

- Nội dung yêu cầu: Yêu cầu tuyên bố anh V; địa chỉ: Tổ dân phố 22, phường 

H, thành phố Đ, tỉnh B; chứng minh nhân dân số: 040825699, do Công an tỉnh Điện 

Biên cấp ngày 09/4/2012 là người mất năng lực hành vi dân sự. 
   

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

 Tại đơn yêu cầu ngày 12/7/2019 và quá trình giải quyết anh T trình bầy:  

Bố mẹ ông T là ông Phan Văn X và bà Phạm Thị Tr sinh được ba người con là: 

Anh T, chị Th và anh V; trong đó có anh V bị mắc bệnh thần kinh từ nhỏ, do ông X 

bị nhiễm chất độc hóa học khi tham gia kháng chiến. Gia đình đã thống nhất cử anh T 

làm người giám hộ; trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng và nhận các chế độ cho anh V.  
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Do anh V không làm chủ được mọi việc, nên anh T đã đưa V đi khám tại Bệnh 

viện Tâm thần tỉnh Điện Biên, đi giám định sức khỏe tâm thần tại Trung tâm Pháp y 

Tâm thần khu vực Miền núi phía bắc theo quyết định trưng cầu giám định của Tòa 

án. Hiện đã có kết luận giám định sức khỏe tâm thần của anh V. Anh T yêu cầu Tòa 

án tuyên bố anh V mất năng lực hành vi dân sự. 

Tại phiên họp chị Th không có ý kiến gì khác với những nội dung anh T đã 

trình bầy.  
         

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm 

tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, 

Tòa án nhận định:
  

[1] Về thẩm quyền: Yêu cầu của anh T về việc tuyên bố anh V, có địa chỉ tại 

phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên theo khoản 1 

Điều 27, Điểm a khoản 2 Điều 35; điểm a khoản 2 Điều 39 Bộ luật tố tụng Dân sự. 

[2] Về việc thu lý yêu cầu: Ngày 12/7/2019 anh T nộp cho Tòa án đơn yêu cầu 

tuyên bố anh V mất năng lực hành vi dân sự dân sự; cùng ngày anh T nộp cho Tòa án 

biên lai thu lệ phí và Tòa án đã thụ lý yêu cầu của anh T theo Điều 363 Bộ luật tố 

tụng Dân sự.      

[3] Về yêu cầu của anh T: 

 Anh V là con thứ ba của ông Phan Văn X và bà Phạm Thị Tr. Ông X và và Tr 

đã chết nên anh V ở cùng anh T, là người giám hộ cho anh V, theo sự thống nhất của 

gia đình. Hiện anh V đang được hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng đối với con đẻ của 

người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.         

 Bệnh sử của anh V: Chậm phát triển tâm thần từ lúc mới sinh, nói ngọng 

không rõ tiếng, không biết chữ, tính tình dễ biến đổi, đôi lúc rối loạn hành vi, trí năng 

và trí tuệ giảm, không tự vệ sinh cá nhân.  

 Kết luận giám định sức khỏe tâm thần số 26/2019/SKTT ngày 31/7/2019 của 

Trung tâm Pháp y Tâm thần khu vực Miền núi phía bắc thể hiện: Anh V bị bệnh tâm 

thần: Rối loạn cảm xúc, hành vi; chậm phát triển tâm thần nặng; hiện tại V không 

nhận thức, làm chủ được hành vi của mình. 

Yêu cầu của anh T về việc tuyên bố anh V mất năng lực hành vi dân sự là có 

căn cứ theo Điều 22 của Bộ luật dân sự, nên Tòa án cần chấp nhận. Anh T phải chịu 

lệ phí giải quyết yêu cầu theo Nghị quyết 326/2016 của UBTVQH.  

QUYẾT ĐỊNH: 
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- Căn cứ khoản 1 Điều 27; Điểm a khoản 2 Điều 35; điểm a khoản 2 Điều 39; 

Điều 370; Điều 371; Điều 372 và khoản 1 Điều 376; Điều 378; Điều 379 BLTTDS;  

- Căn cứ Điều 22, 134, 135, khoản 2 Điều 136, điểm a, b, đ khoản 4 Điều 140;  

Điều 141 BLDS; 

- Căn cứ khoản 1 Điều 149 BLTTDS; khoản 1 Điều 37 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14  ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

1. Tuyên bố: Anh V; địa chỉ: Tổ dân phố 22, phường H, thành phố Đ, tỉnh B; 

chứng minh nhân dân số: 040825699, do Công an tỉnh Điện Biên cấp ngày 09/4/2012 

là người mất năng lực hành vi dân sự. 

2. Người đại diện theo pháp luật của anh V: Anh T; địa chỉ: Tổ dân phố 22, 

phường H, thành phố Đ, tỉnh B; Chứng minh nhân dân số: 040224840, do Công an 

tỉnh Điện Biên cấp ngày 11/4/2012.    

Phạm vi đại diện: Người đại diện theo pháp luật có quyền xác lập, thực hiện 

mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện, trừ trường hợp pháp luật có 

quy định khác.   

Thời hạn đại diện: Đại diện theo pháp luật chấm dứt khi năng lực hành vi dân 

sự của người được đại diện đã được khôi phục hoặc người được đại diện chết hoặc có 

căn cứ khác theo quy định của Bộ luật dân sự hoặc luật khác có liên quan.   

 3. Khi người bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự không còn ở 

trong tình trạng đã bị tuyên bố thì chính người đó hoặc người có quyền, lợi ích liên 

quan hoặc cơ quan, tổ chức hữu quan có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định hủy bỏ 

quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự.  

 4. Lệ phí: Anh T phải chịu 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) lệ phía dân sự 

sơ thẩm, nhưng được khấu trừ vào 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) tạm ứng lệ 

phí đã nộp theo biên lai số AA/2010/09254 ngày 12/7/2019 của Chị cục thi hành án 

dân sự thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.  

 5. Kháng cáo, kháng nghị:  

 Người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo   

trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định.   

 Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị trong thời hạn 10 ngày, Viện 

kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

Tòa án ra quyết định. 
 

Nơi nhận: 
- Người yêu cầu; 

- Người liên quan; 

- VKS cùng cấp; 

- THA dân sự cùng cấp   

- Lưu hồ sơ việc dân sự; 

THẨM PHÁN 

CHỦ TỌA PHIÊN HỌP  
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- Kế toán; 

- Lưu Văn Phòng; 
 

Vũ Thị Nhung 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


